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MÔN TOÁN

Bài 1 : Một tổ có 5 bạn gái và 4 bạn trai .Hỏi tổ đó có mấy bạn ?

    Tóm tắt                                                Bài giải 

Có :…..bạn gái                                    Số bạn tổ đó có 

Có : ….bạn trai                                    …………………..= ……..( bạn )

Có tất cả  :……..bạn?                                  Đáp số : …….bạn 
Bài 2  : Nhà bạn Huy có 7 con gà , mẹ mua thêm 3 con gà nữa .Hỏi nhà bạn Huy có tất cả bao nhiêu con gà ? 
    Tóm tắt                                                Bài giải 

Có :….. con gà                  …………………………………………………..             

Thêm  : …. con gà             ……………………………………………….....                      

Có tất cả  :…….con gà ?                   Đáp số : ……….con gà                            

Bài 3 :  Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?                                         

             Tóm tắt                                                Bài giải 

Hồng  :….. que tính               ………………………………………………...               

Lan   : …. con gà                 ………………………………………………….             

Cả hai bạn  :… que tính ?    ………………………………………………….                            

Bài 4 : Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

                        Tóm tắt                                                Bài giải 

Cành trên   :….. con chim   ………………………………………………..                          

Cành dưới  :… con chim    ………………………………………………….                            

Có tất cả……..con  chim ?  ………………………………………………….                                     

Bài 5 :  giải bài toán theo tóm tắt sau :
Có  : 7 quả bóng xanh

Có  : 2 quả bóng vàng

 Có tất cả: … quả bóng?

                                             Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 : giải bài toán theo tóm tắt sau :
Có  : 7  cây bút đỏ 
Có  : 2 cây bút  vàng

 Có tất cả: … cây bút?

                                             Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7 :  Một đàn gà có 12 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con gà?

                                           Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8 : Trong vườn có 13 cây chuối, bố trồng thêm 2 cây chuối .Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?                                             

                                           Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9 : Tính (theo mẫu)
 2cm + 6 cm = ……                                             18cm – 2cm – 5cm = …… 
13cm + 2cm = …....                                 18cm – 2cm – 5cm = ……
10cm + 9cm = …....                                 10cm – 2cm + 1cm = ……
15cm + 2cm = …....                                 19cm – 4cm – 5cm = ……                       
17cm + 1cm = ……                                 19cm – 4cm  + 0 cm =……
17cm – 2cm = ……                                 11cm + 5cm + 2cm = ……
8cm – 5cm = ……                                    15cm – 5cm = ……
Bài 10 : vẽ đoạn thẳng có độ dài   10cm, 6cm, 5cm , 3cm 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MÔN TIẾNG VIỆT

Đề 1 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 16,17
 Bài 2 : Điền vần
1) op hay ap?
con c…….        r……. hát         th……. đôi        đóng g…….

2) ăp hay âp?
kh……. khểnh      m……. mờ        thẳng t…….       tấp n…….

Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

                  Cá mè ăn nổi 

                  Cá chép ăn chìm

                  Con tép lim dim 

                 Trong chùm rễ cỏ

                  Con cua áo đỏ 

                  Cắt cỏ trên bờ 

                  Con cá múa cờ 

                  Đẹp ơi là đẹp 
Đề 2 :
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 18,19
 Bài 2 : Điền vần
 a) oa  hay oe?
 Bông h…….    ;  tròn x…………; l…….đài  

b) Điền sức khỏe hay tập thể dục 
  Vào mỗi buổi sáng em thường ……………….
   Không có ………………….chúng ta không thể làm được việc gì ? 
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

                 Hoa ban xòe cánh trắng

                 Lan tươi màu nắng vàng

                 Cành hông khoe nụ thắm

                  Bay lan huong dịu dàng            

Đề 3 :
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 20,21
 Bài 2 : Điền vần
 a) oai  hay oay ?
  hí h…..    ;  x……….cánh ;   viết ng……..  

b) Điền loay hoay hoặc điện thoại  hoặc khoai lang 
  Chiếc …………………. kêu reng reng
   Những giồng……………………xanh mướt 

  Bạn Mai ………………với chiếc áo mới  
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

         Tháng chạp là thang trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà 

         Tháng ba cày vở ruộng ra 

Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng 

Đề 4 :
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 22,23
 Bài 2 : Điền vần
 a) oan  hay oăn ?
   đ……… tàu ; bé ng………….; khỏe kh……….
b) Điền loay hoay hoặc điện thoại  hoặc khoai lang 
  Chiếc …………………. kêu reng reng

   Những giồng……………………xanh mướt 

  Bạn Mai ………………với chiếc áo mới  
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

Con ngoan nhất nhà
                                     Mẹ ơi ! Con được cô khen 

                            Chữ con tập viết đẹp lên, mẹ này 

                                   Cô con còn dặn chiều nay 

                             Trước khi ăn phài rửa tay kĩ  càng 

                                  Mẹ thơm má  bé dịu dàng 

                            Vâng lời cô dặn , con ngoan nhất nhà ! 

Đề 5 :
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 24,25
 Bài 2  :    Đọc bài và viết vở  ( chữ nhỏ ) 

                                     Mặt trời kết bạn 

              Một mình ở trên cao .Mặt trời rất buồn .Nó muốn có bạn

        Nhờ con người. Mặt trời làm quen  được với Bò vàng hay rống oang oang,với vịt trắng thích kêu quạc quạc, với vẹt xanh luôn miệng liến thoắng…

Cuối cùng, Mặt trời kết bạn với Gà trống vì nó mê tiếng gáy ấm áp của cậu ta 
Đề 6 : rèn đọc thêm
Caây xoan, hoaøn toaøn, muõi khoan, haân hoan, lo toan, ngoan ngoaõn, keát ñoaøn, chieác khaên voan, hoaøn thaønh, tính toaùn.

Baên khoaên, ngoaèn ngoeøo, xoaén xuyùt, nhanh thoaên thoaét,hoïa hoaèn,.

Baõi coû hoang, con quaï khoang, khoe khoang, laáp loaùng, thoang thoaûng, huy hoaøng.

Loaèng ngoaèng, loaêng quaêng.

Ñeâm nay röøng hoang söông muoái

Ñöùng caïnh beân nhau chôø giaëc tôùi

Ñaàu suùng traêng treo.

Ai ôi ñöøng boû ruoäng hoang

Bao nhieâu taác ñaát, taác vaøng baáy nhieâu,
